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ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NGỘ ĐỘC CẤP

CÁC CHẤT ĂN MÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA
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TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá đặc điểm lâm sàng của ngộ độc cấp các chất ăn mòn đường tiêu hóa. Nghiên cứu mô tả tiến cứu kết hợp hồi cứu trên 82 bệnh nhân ngộ độc cấp các chất ăn mòn (CAM) điều trị tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01/2012 đến 11/2014. Kết quả: Tỷ lệ nam chiếm 53,7%, nữ chiếm 46,3%. Nhóm tuổi từ 15 - 24 gặp nhiều nhất (31,7%). Các vụ ngộ độc chủ yếu xảy ra tại nhà (87,8%). Lý do ngộ độc CAM gặp chủ yếu là do tự tử và uống nhầm đều chiếm 48,8%. Có 2,4% trường hợp vào viện trong vòng 30 phút ngay sau ngộ độc và không có bệnh nhân nào vào viện sau 24h. CAM là acid gặp ở 41,5%, chủ yếu là acid HCl, với pH trung bình là 2,76 ± 2,10; bazơ gặp ở 26,8%, chủ yếu là NaOH và KOH, với pH trung bình là 12,74 ± 1,91. Triệu chứng buồn nôn, tăng tiết nước bọt, nôn và đau miệng họng chiếm 91,5%, 87,8%, 80,5% và 74,4% tương ứng là nhóm triệu chứng gặp nhiều nhất. Tiếp theo là các triệu chứng như viêm xung huyết miệng họng, đau thượng vị, loét miệng họng, nuốt đau. Triệu chứng nuốt khó (6,1%) và nôn máu gặp ít nhất (4,9%), tuy nhiên trong số 4 bệnh nhân nôn máu thì có 2 bệnh nhân tử vong. Kết luận: Nghiên cứu đã cho thấy các đặc điểm lâm sàng chính của ngộ độc cấp các chất ăn mòn đường tiêu hóa.
Từ khóa: Ngộ độc cấp, các chất ăn mòn đường tiêu hóa.

SUMMARY

CLINICAL FEATURES OF

CORROSIVE POISONINGS
The study aims to evaluate the clinical features of acute corrosive poisonings. The prospective and retrospective observational study on 82 patients with acute corrosive poisoning (ACP) treated at Poison Control Center of Bach Mai hospital from 01/2012 to 11/2014. Results: male accounted for 53.7%, female 46.3%. Age group 15-24 was most common (31.7%). The poisonings mainly occurred at home (87.8%). Poisonings encountered mainly due to suicide and unintentional ingestion (both acounted for 48.8%). 2.4% of cases immediately admitted to hospital within 30 minutes after poisoning and no patients came after 24 hours. caustics were acid in 41.5%, mainly hydrochloric acid, with a average pH of 2.76 ± 2.10; 26.8% caustics found were base, mainly sodium hydroxide and potassium hydroxide, with average pH of 12.74 ± 1.91. Nausea, increased salivation, vomiting and mouth and throat sore accounted for 91.5%, 87.8%, 80.5% and 74.4%, respectively, were the most common symptoms, followed by symptoms such as mouth and throat congestion, ulcers, epigastric pain, painful swallowing. Dysphagia (6.1%) and hemoemesis (4.9%) were not common, however, in 4 patients with hemoemesis, there were two patients died. Conclusion: This study revealed the main clinical manifestations of acute corrosive poisonings.
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